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BIỂU SỐ 02
THỐNG KÊ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT TIN BÁO, TỐ GIÁC VỀ TỘI PHẠM 

VÀ KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ

Biểu thống kê này dùng cho cấp huyện, cấp tỉnh và trung ương. Biểu thống kê này được ký giữa cơ quan Công an và Viện kiểm sát; giữa Cơ quan điều tra trong quân đội và Viện kiểm sát quân sự cùng cấp. Biểu được hướng dẫn như sau:

1. Dòng (Số tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi đ​ợc cơ quan có thẩm quyền phục hồi giải quyết (lý do tạm đình chỉ không còn)): thống kê số tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tạm đình chỉ ở các kỳ thống kê trước được cơ quan có thẩm quyền phục hồi giải quyết khi lý do tạm đình chỉ không còn (đã có kết quả giám định, cơ quan tổ chức đã cung cấp tài liệu, đồ vật...). Những tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố có quyết định tạm đình chỉ nhưng đã quyết định phục hồi ngay trong kỳ thì không thống kê vào các dòng này.
2. Dòng  (Số tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố mới nhận): thống kê số tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố mới nhận trong kỳ thống kê.

3. Dòng  (Tổng số tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố phải giải quyết): thống kê tổng số tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố mà Cơ quan điều tra có thẩm quyền đã thụ lý giải quyết. 

4. Dòng (Số tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đã quyết định khởi tố vụ án hình sự): thống kê số tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố mà cơ quan có thẩm quyền giải quyết đã ban hành quyết khởi tố vụ án hình sự trong kỳ thống kê (Điều 154 BLTTHS).

5. Dòng (Số tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố quyết định không khởi tố vụ án hình sự): thống kê số tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố mà cơ quan có thẩm quyền giải quyết đã ban hành quyết định không khởi tố vụ án hình sự trong kỳ thống kê khi có các căn cứ quy định tại Điều 157 BLTTHS (không có sự việc phạm tội, hành vi không cấu thành tội phạm...).

6. Dòng ( Số tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tạm đình chỉ giải quyết trong kỳ thống kê): thống kê số tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố mà cơ quan có thẩm quyền giải quyết ban hành quyết định tạm đình chỉ giải quyết trong kỳ thống kê khi có các căn cứ quy định tại Điều 148 BLTTHS (hết thời hạn giải quyết mà việc trưng cầu giám định ...  hoặc đã yêu cầu cung cấp tài liệu, đồ vật... nhưng chưa có kết quả). Những tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố có quyết định tạm đình chỉ nhưng đã quyết định phục hồi ngay trong kỳ thì không thống kê vào các dòng này.

7. Dòng ( Tổng số tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tạm đình chỉ giải quyết còn lại tính đến cuối kỳ thống kê): thống kê tổng số tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố mà cơ quan có thẩm quyền giải quyết đã ban hành quyết định tạm đình chỉ giải quyết trong kỳ thống kê và các kỳ thống kê trước, đến thời điểm thống kê vẫn đang tạm đình chỉ chưa phục hồi điều tra.

8. Dòng (Số tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố chưa giải quyết xong): thống kê số tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố còn lại tính đến cuối kỳ thống kê chưa ban hành các quyết định giải quyết như: quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định không khởi tố vụ án hình sự hoặc chưa ban hành quyết định tạm đình chỉ giải quyết.

9. Dòng (Trong đó: Số tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đã quá hạn giải quyết): thống kê số tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố còn lại chưa giải quyết xong nhưng đã quá thời hạn giải quyết theo quy định tại Điều 147 BLTTHS.

BIỂU SỐ 03
THỐNG KÊ KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA, TRUY TỐ 

CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ
Biểu thống kê này dùng cho cấp huyện, cấp tỉnh và trung ương. Biểu thống kê này được ký giữa cơ quan Công an và Viện kiểm sát; giữa Cơ quan điều tra trong quân đội và Viện kiểm sát quân sự cùng cấp. Biểu thống kê được hướng dẫn như sau:

I. Hoạt động điều tra
1. Dòng (Số vụ án tạm đình chỉ phục hồi điều tra trong kỳ): thống kê số vụ án đã tạm đình chỉ ở các kỳ thống kê trước được phục hồi điều tra trong kỳ thống kê. Những vụ án có quyết định tạm đình chỉ nhưng đã quyết định phục hồi ngay trong kỳ thì không thống kê vào các dòng này.
2. Dòng (Số bị can tạm đình chỉ phục hồi điều tra trong kỳ): thống kê số số bị can đã tạm đình chỉ ở các kỳ thống kê trước được phục hồi điều tra trong kỳ thống kê. Những bị can có quyết định tạm đình chỉ nhưng đã quyết định phục hồi ngay trong kỳ thì không thống kê vào các dòng này.
3. Dòng (Số vụ án mới khởi tố): thống kê số vụ án có quyết định khởi tố trong kỳ thống kê, bao gồm: 

+ Những vụ án mới khởi tố trong kỳ thống kê;

+ Những vụ án được tách từ các vụ án mới khởi tố trong kỳ thống kê.

4. Dòng (Số bị can mới khởi tố): thống kê số bị can có quyết định khởi tố trong kỳ thống kê, bao gồm: 

+ Những bị can mới khởi tố trong kỳ thống kê;

+ Những bị can được tách từ các bị can mới khởi tố trong kỳ thống kê.

Lưu ý: Những bị can khởi tố thuộc các vụ án mới là những trường hợp có quyết định khởi tố bị can của CQĐT đã được VKS phê chuẩn trong kỳ thống kê, tính cả những bị can CQĐT khởi tố ở các kỳ thống kê trước nhưng có quyết định phê chuẩn của VKS ở kỳ thống kê này; những bị can do VKS ban hành quyết định khởi tố trong kỳ thống kê. Những bị can CQĐT khởi tố chưa có quyết định phê chuẩn của VKS thì không thống kê vào dòng này.

5. Dòng  (Tổng số vụ án CQĐT thụ lý điều tra): thống kê tổng số vụ án CQĐT đã thụ lý giải quyết trong kỳ thống kê. 
6. Dòng  (Tổng số bị can CQĐT thụ lý điều tra): thống kê tổng số bị can CQĐT đã thụ lý giải quyết trong kỳ thống kê. 

7. Dòng (Số vụ án đề nghị truy tố): thống kê số vụ án có bản Kết luận điều tra ban hành trong kỳ thống kê và có biên bản bàn giao sang VKS để truy tố theo thẩm quyền. Nếu có bản kết luận điều tra ban hành trong kỳ thống kê nhưng chưa có biên bản bàn giao sang VKS thì không thống kê.

8. Dòng (Trong đó: Số đã đề nghị truy tố ở kỳ thống kê trước (do trả để ĐTBS): thống kê số vụ án có bản Kết luận điều tra và có biên bản bàn giao sang VKS để truy tố theo thẩm quyền từ các kỳ thống kê trước nhưng đã bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung, nay đã kết thúc điều tra bổ sung đề nghị truy tố và đã chuyển hồ sơ cho VKS để truy tố theo thẩm quyền trong kỳ thống kê.

9. Dòng (Số bị can đề nghị truy tố): thống kê số bị can có bản Kết luận điều tra ban hành trong kỳ thống kê và có biên bản bàn giao sang VKS để truy tố theo thẩm quyền. Nếu có bản kết luận điều tra ban hành trong kỳ thống kê nhưng chưa có biên bản bàn giao sang VKS thì không thống kê.

10. Dòng (Trong đó: Số đã đề nghị truy tố ở kỳ thống kê trước (do trả để ĐTBS): thống kê số bị can có bản Kết luận điều tra và có biên bản bàn giao sang VKS để truy tố theo thẩm quyền từ các kỳ thống kê trước nhưng đã bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung, nay đã kết thúc điều tra bổ sung đề nghị truy tố và đã chuyển hồ sơ cho VKS để truy tố theo thẩm quyền trong kỳ thống kê.

11. Dòng (Số vụ án CQĐT đình chỉ điều tra): thống kê số vụ án CQĐT ra quyết định đình chỉ điều tra trong kỳ thống kê. 

12. Dòng (Số bị can CQĐT đình chỉ điều tra): thống kê số bị can CQĐT ra quyết định đình chỉ điều tra trong kỳ thống kê. 

13. Dòng (Trong đó: Số bị can đình chỉ do không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm (theo K1,2 Đ 157 Bộ luật TTHS): thống kê số bị can CQĐT ra quyết định đình chỉ điều tra vì không phạm tội có lý do đình chỉ căn cứ vào khoản 1, 2 Điều 157 BLTTHS trong tổng số bị can CQĐT đình chỉ điều tra. 

Lưu ý: Các trường hợp có giám định tâm thần tại thời điểm phạm tội thì không thống kê vào dòng này.

14. Dòng ( Số bị can đình chỉ vì hết hạn điều tra không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm (theo điểm b K1 Đ 230 Bộ luật TTHS): thống kê số bị can CQĐT ra quyết định đình chỉ điều tra vì không phạm tội có lý do đình chỉ căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 230 BLTTHS trong tổng số bị can CQĐT đình chỉ điều tra. 

15. Dòng ( Số bị can đình chỉ do được miễn trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 29 BLHS

16. Dòng ( Đình chỉ do được miễn trách nhiệm hình sự theo K2 Đ29 BLHS)

17. Dòng ( Đình chỉ do được miễn trách nhiệm hình sự theo K3 Đ29 BLHS)
Thống kê số bị can CQĐT ra quyết định đình chỉ điều tra có lý do đình chỉ căn cứ vào khoản 1, 2, 3 Điều 29 BLHS như: Do có sự thay đổi chính sách, pháp luật làm cho hành vi phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa…; do chuyển biến của tình hình mà người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa…; người thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng do vô ý gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm hoặc tài sản của người khác và được người bị hại hoặc người đại diện của người bị hại tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự trong tổng số bị can CQĐT đình chỉ ĐT. 

18. Dòng (Số vụ án CQĐT tạm đình chỉ điều tra trong kỳ thống kê): thống kê số vụ án CQĐT ra quyết định tạm đình chỉ điều tra trong kỳ thống kê. Những vụ án có quyết định tạm đình chỉ nhưng quyết định phục hồi ngay trong kỳ thì không thống kê vào các dòng này.

19. Dòng (Số bị can CQĐT tạm đình chỉ điều tra trong kỳ thống kê): thống kê số bị can CQĐT ra quyết định tạm đình chỉ điều tra trong kỳ thống kê. Những bị can có quyết định tạm đình chỉ nhưng quyết định phục hồi ngay trong kỳ thì không thống kê vào các dòng này.
20. Dòng (Tổng số vụ án CQĐT tạm đình chỉ điều tra còn lại tính đến cuối kỳ thống kê): thống kê tổng số vụ án CQĐT đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra trong kỳ thống kê và các kỳ thống kê trước, đến thời điểm thống kê vẫn đang tạm đình chỉ chưa phục hồi điều tra.
21. Dòng (Tổng số bị can CQĐT tạm đình chỉ điều tra còn lại tính đến cuối kỳ thống kê): thống kê tổng số bị can CQĐT ra quyết định tạm đình chỉ điều tra trong kỳ thống kê và các kỳ thống kê trước, đến thời điểm thống kê vẫn đang tạm đình chỉ chưa phục hồi điều tra. 

22. Dòng (Số vụ án còn lại chưa kết thúc điều tra): thống kê số vụ án đến cuối kỳ thống kê CQĐT chưa có kết luận điều tra đề nghị truy tố, quyết định đình chỉ, quyết định tạm đình chỉ.

23. Dòng (Trong đó: Số vụ án chưa kết thúc điều tra đã quá hạn luật định): thống kê số vụ án chưa kết thúc điều tra đã quá thời hạn điều tra theo quy định của pháp luật.
24. Dòng (Số bị can còn lại chưa kết thúc điều tra): thống kê số số bị can đến cuối kỳ thống kê CQĐT chưa có kết luận điều tra đề nghị truy tố, quyết định đình chỉ, quyết định tạm đình chỉ.

II. Kiểm sát điều tra và quyết định việc truy tố

25. Dòng (Số vụ án tạm đình chỉ phục hồi để truy tố trong kỳ): thống kê số vụ án đã tạm đình chỉ ở các kỳ thống kê trước được phục hồi để giải quyết trong kỳ thống kê. Những vụ án có quyết định tạm đình chỉ nhưng đã quyết định phục hồi ngay trong kỳ thì không thống kê vào các dòng này.

26. Dòng (Số bị can tạm đình chỉ phục hồi để truy tố trong kỳ): thống kê số bị can đã tạm đình chỉ ở các kỳ thống kê trước được phục hồi để giải quyết trong kỳ thống kê. Những bị can có quyết định tạm đình chỉ nhưng đã quyết định phục hồi ngay trong kỳ thì không thống kê vào các dòng này.
27. Dòng (Số vụ án mới thụ lý): thống kê số vụ án CQĐT đã kết thúc điều tra và bàn giao hồ sơ sang VKS để giải quyết trong kỳ thống kê. 

28. Dòng (Số bị can mới thụ lý): thống kê số bị can CQĐT đã kết thúc điều tra và bàn giao hồ sơ sang VKS để giải quyết trong kỳ thống kê. 

29. Dòng (Tổng số vụ án VKS thụ lý giải quyết): thống kê số vụ án VKS thụ lý giải quyết.

30. Dòng (Tổng số bị can VKS thụ lý giải quyết): thống kê số bị can VKS thụ lý giải quyết.

31. Dòng (Số vụ án truy tố): thống kê số vụ án VKS đã ban hành cáo trạng truy tố hoặc quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn trong kỳ thống kê và có biên bản bàn giao sang Tòa án để xét xử theo thẩm quyền. 

32. Dòng (Trong đó: Số vụ án đã truy tố ở kỳ thống kê trước (Do trả hồ sơ điều tra bổ sung): thống kê số vụ án VKS ban hành cáo trạng truy tố và có biên bản bàn giao sang Tòa án nhưng bị Toà án trả hồ sơ để điều tra bổ sung từ kỳ thống kê trước, nay VKS đã điều tra bổ sung xong, truy tố và chuyển hồ sơ sang Tòa án.

33. Dòng (Số bị can truy tố): thống kê số bị can VKS ban hành cáo trạng truy tố hoặc quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn trong kỳ thống kê và có biên bản bàn giao sang Tòa án để xét xử theo thẩm quyền. 

34. Dòng (Trong đó: Số bị can đã truy tố ở kỳ thống kê trước (Do trả hồ sơ điều tra bổ sung): thống kê số bị can VKS ban hành cáo trạng truy tố và có biên bản bàn giao sang Tòa án nhưng bị Toà án trả hồ sơ để điều tra bổ sung từ kỳ thống kê trước, nay VKS đã điều tra bổ sung xong, truy tố và chuyển hồ sơ sang Tòa án.

Lưu ý: Nếu cáo trạng truy tố hoặc quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn ban hành trong kỳ thống kê nhưng chưa có biên bản bàn giao sang Tòa án trong kỳ thống kê thì không thống kê vào các dòng trên.

35. Dòng (Số vụ án VKS đình chỉ ): thống kê số vụ án VKS quyết định không truy tố và ra quyết định đình chỉ vụ án trong kỳ thống kê. 

36. Dòng (Trong đó: Số vụ án Tòa án trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung nhưng sau đó đình chỉ): thống kê số vụ án Tòa án trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung (có quyết định đình chỉ trong kỳ thống kê, tính cả những trường hợp vụ án trả hồ sơ từ các kỳ thống kê trước nhưng có quyết định đình chỉ trong kỳ thống kê này) nhưng sau đó VKS ra quyết định đình chỉ trong tổng số vụ án VKS quyết định không truy tố và ra quyết định đình chỉ.

37. Dòng (Số bị can VKS đình chỉ ): thống kê số bị can VKS quyết định không truy tố và ra quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can trong kỳ thống kê. 

38. Dòng (Trong đó: Số bị can đình chỉ do không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm (theo K1,2 Đ 157 Bộ luật TTHS): thống kê số bị can VKS ra quyết định đình chỉ vì không phạm tội có lý do đình chỉ căn cứ vào khoản 1, 2 Đ157 BLTTHS trong tổng số bị can VKS đình chỉ. 

39. Dòng (Số bị can đình chỉ do được miễn trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 29 BLHS)

40. Dòng (Số bị can đình chỉ do được miễn trách nhiệm hình sự theo khoản 2 Điều 29 BLHS)

 41. Dòng (Số bị can đình chỉ do được miễn trách nhiệm hình sự theo khoản 3 Điều 29 BLHS):
Thống kê số bị can VKS ra quyết định đình chỉ khi có căn cứ tại khoản 1, 2, 3 Điều 29 BLHS như: Do có sự thay đổi chính sách, pháp luật làm cho hành vi phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa…; do chuyển biến của tình hình mà người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa…; người thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng do vô ý gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm hoặc tài sản của người khác và được người bị hại hoặc người đại diện của người bị hại tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự trong tổng số bị can VKS đình chỉ. 

42. Dòng (Số vụ án VKS tạm đình chỉ trong kỳ thống kê): thống kê số vụ án có QĐ tạm đình chỉ của VKS phát sinh trong kỳ thống kê. Những vụ án có quyết định tạm đình chỉ nhưng đã quyết định phục hồi ngay trong kỳ thì không thống kê vào dòng này
43. Dòng (Số bị can VKS tạm đình chỉ trong kỳ thống kê): thống kê số bị can có QĐ tạm đình chỉ của VKS phát sinh trong kỳ thống kê. Những bị can có quyết định tạm đình chỉ nhưng đã quyết định phục hồi ngay trong kỳ thì không thống kê vào dòng này
44. Dòng (Tổng số vụ án VKS tạm đình chỉ còn lại tính đến cuối kỳ thống kê): thống kê tổng số vụ án VKS đã ra quyết định tạm đình chỉ trong kỳ thống kê và các kỳ thống kê trước, đến thời điểm thống kê vẫn đang tạm đình chỉ chưa ra quyết định phục hồi.

45. Dòng (Tổng số bị can VKS tạm đình chỉ còn lại tính đến cuối kỳ thống kê): thống kê tổng số vụ án VKS đã ra quyết định tạm đình chỉ trong kỳ thống kê và các kỳ thống kê trước, đến thời điểm thống kê vẫn đang tạm đình chỉ chưa ra quyết định phục hồi.

46. Dòng (Số vụ án còn lại cuối kỳ chưa giải quyết): thống kê số vụ án đến cuối kỳ thống kê VKS chưa có quyết định truy tố, đình chỉ hoặc tạm đình chỉ.

47. Dòng (Trong đó: Số chưa giải quyết đã quá hạn luật định): thống kê số vụ án chưa giải quyết đã quá hạn luật định.

48. Dòng (Số bị can còn lại cuối kỳ chưa giải quyết): thống kê số bị can đến cuối kỳ thống kê VKS chưa có quyết định truy tố, đình chỉ hoặc tạm đình chỉ.
49. Dòng (Số vụ án trả hồ sơ cho CQĐT để điều tra bổ sung): thống kê số vụ án VKS đã có quyết định trả hồ sơ để CQĐT điều tra bổ sung trong kỳ thống kê (không tính những vụ án do Toà án trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung).

50. Dòng (Trong đó: Còn thiếu chứng cứ (theo điểm a K1 Đ 245 Bộ luật TTHS):

51. Dòng (Có căn cứ khởi tố bị can về một tội hay nhiều tội phạm khác(theo điểm b K1 Đ 245 Bộ luật TTHS):

52. Dòng (Có đồng phạm hoặc người phạm tội khác nhưng chưa được khởi tố(theo điểm c K1 Đ 245 Bộ luật TTHS):

53. Dòng (Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng(theo điểm d K1Đ 245 Bộ luật TTHS): 
Khi thống kê các dòng này thì căn cứ vào lý do được quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự (khoản 1 Điều 245) để thống kê vào các dòng tương ứng. 

Lưu ý: - Trong một vụ án Viện kiểm sát trả cho cơ quan điều tra với nhiều lý do khác nhau thì thống kê hết tất cả các lý do vào các dòng tương ứng.

Dòng 49 nhỏ hơn hoặc bằng Dòng 50 + Dòng 51 + Dòng 52 + Dòng 53

- Trường hợp cùng một vụ án nhưng Viện kiểm sát trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhiều lần thì chỉ tính là 01 vụ. 

- Trường hợp vụ án do Tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung, sau đó Viện kiểm sát lại trả hồ sơ yêu cầu Cơ quan điều tra bổ sung theo yêu cầu của Tòa án thì không tính là Viện kiểm sát trả hồ sơ chơ Cơ quan điều tra.

54. Dòng (Số vụ án Viện kiểm sát hủy bỏ quyết định khởi tố): thống kê số vụ án VKS ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự của cơ quan có thẩm quyền trong kỳ thống kê. 

55. Dòng (Số vụ việc Viện kiểm sát hủy bỏ quyết định không khởi tố): thống kê số vụ, việc VKS ra quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự (quyết định không khởi tố vụ án hình sự có thể được ban hành trong kỳ thống kê hoặc ở các kỳ thống kê trước).

56. Dòng (Số người Viện kiểm sát hủy bỏ quyết định khởi tố bị can): thống kê số người VKS ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can của CQĐT trong kỳ thống kê. 

BIỂU SỐ 04
THỐNG KÊ XÉT XỬ SƠ THẨM CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ
Biểu thống kê này dùng cho cấp huyện và cấp tỉnh, Viện kiểm sát quân sự khu vực, Viện kiểm sát quân sự quân khu. Biểu thống kê này được ký giữa Viện kiểm sát và Tòa án. Biểu thống kê được hướng dẫn như sau:

1.  Dòng (Số vụ án mới thụ lý xét xử sơ thẩm): thống kê số vụ án VKS đã truy tố và đã chuyển hồ sơ cho Tòa án thụ lý để xét xử theo thẩm quyền trong kỳ thống kê. 

2. Dòng ( Số bị can, bị cáo mới thụ lý xét xử sơ thẩm): thống kê số bị can, bị cáo VKS đã truy tố và đã chuyển hồ sơ cho Tòa án thụ lý để xét xử theo thẩm quyền trong kỳ thống kê. 

3. Dòng (Tổng số vụ án  Tòa án thụ lý xét xử sơ thẩm): thống kê tổng số vụ án Toà án đã thụ lý giải quyết

4. Dòng (Tổng số bị can, bị cáo Tòa án thụ lý xét xử sơ thẩm): thống kê tổng số bị can, bị cáo Toà án đã thụ lý giải quyết.

5. Dòng (Số vụ án đã xét xử sơ thẩm): thống kê số vụ án Toà án đã đưa ra xét xử sơ thẩm và đã có bản án trong kỳ thống kê. Nếu quyết định đưa vụ án ra xét xử ban hành trong kỳ thống kê nhưng chưa có bản án thì không thống kê vào dòng này. 

6. Dòng (Trong đó: Số vụ án có luật sư tham gia phiên tòa): Thống kê số vụ án Tòa án đã xét xử có luật sư tham giam phiên tòa trong kỳ thống kê. Chỉ thống kê những vụ án có luật sư tham gia phiên tòa. 

7. Dòng (Số vụ án tham nhũng đã xét xử): Thống kê số vụ án tham nhũng Tòa án đã xét xử trong kỳ thống kê. 

8. (Số phiên tòa rút kinh nghiệm): Thống kê số phiên tòa đã tổ chức rút kinh nghiệm trong kỳ thống kê.
9. Dòng (Số bị cáo đã xét xử sơ thẩm): thống kê số bị cáo Toà án đã đưa ra xét xử sơ thẩm và đã có bản án trong kỳ thống kê. Nếu quyết định đưa vụ án ra xét xử ban hành trong kỳ thống kê nhưng chưa có bản án thì không thống kê vào dòng này. 

10. Dòng (Số bị cáoToà án sơ thẩm tuyên không phạm tội): thống kê số bị cáo đã xét xử sơ thẩm trong kỳ thống kê và Toà án sơ thẩm đã tuyên bị cáo không phạm tội (đối với những bị cáo Toà án tuyên không phạm một tội nhưng vẫn phạm tội khác thì không thống kê vào này).
11. Dòng (Số bị cáo phạm tôi tham nhũng đã xét xử): Thống kê số bị cáo phạm tội tham nhũng Tòa án đã xét xử trong kỳ thống kê.

12. Dòng (Số bị cáo phạm tội tham nhũng Tòa án cho hưởng án treo): Thống kê số bị cáo Tòa án tuyên phạm tội tham nhũng nhưng được Tòa án tuyên cho hưởng án treo, trong kỳ thống kê.

13. Dòng (Số bị cáo Tòa án xét xử theo khoản khác trong cùng điều luật hoặc một tội khác bằng hoặc nhẹ hơn tội mà Viện kiểm sát đã truy tố): Thống kê số bị cáo Tòa án đã xét xử theo khoản khác với khoản mà Viện kiểm sát đã truy tố trong cùng một điều luật hoặc về một tội phạm khác bằng hoặc nhẹ hơn tội mà Viện kiểm sát đã truy tố.

14. Dòng (Số bị cáo Tòa án xét xử về tội danh nặng hơn tội danh Viện kiểm sát truy tố): Thống kê số bị cáo Tòa án đã xét xử về tội danh nặng hơn tội danh mà Viện kiểm sát đã truy tố.
15. Dòng (Số vụ án Tòa án đình chỉ): thống kê số vụ án Tòa án đã có quyết định đình chỉ vụ án trong kỳ thống kê. 

16. Dòng (Số bị can, bị cáo Tòa án đình chỉ): thống kê số số bị can, bị cáo Tòa án đã có quyết định đình chỉ vụ án trong kỳ thống kê. 

17. Dòng (Số vụ án Tòa án tạm đình chỉ trong kỳ thống kê): thống kê số vụ án có quyết định tạm đình chỉ của Tòa án trong kỳ thống kê. 
18. Dòng (Số bị can, bị cáo Tòa án tạm đình chỉ trong kỳ thống kê): thống kê số bị cáo có quyết định tạm đình chỉ của Tòa án trong kỳ thống kê. 

Lưu ý: Những vụ án/ bị cáo có quyết định tạm đình chỉ nhưng đã quyết định phục hồi ngay trong kỳ thì không thống kê vào các dòng này.
19. Dòng (Tổng số vụ án Tòa án tạm đình chỉ còn lại tính đến cuối kỳ thống kê): thống kê tổng số vụ án Tòa án đã ra quyết định tạm đình chỉ trong kỳ thống kê và các kỳ thống kê trước, đến thời điểm thống kê vẫn đang tạm đình chỉ chưa ra quyết định phục hồi.

20. Dòng (Tổng số bị can, bị cáo Tòa án tạm đình chỉ còn lại tính đến cuối kỳ thống kê): thống kê tổng số bị can, bị cáo Tòa án đã ra quyết định tạm đình trong kỳ thống kê và các kỳ thống kê trước, đến thời điểm thống kê vẫn đang tạm đình chỉ chưa ra quyết định phục hồi.

21. Dòng (Số vụ án còn lại cuối kỳ chưa giải quyết): thống kê số vụ án đến cuối kỳ thống kê chưa xét xử xong (chưa có bản án) hoặc chưa có quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ. Trường hợp đã đưa vụ án ra xét xử nhưng chưa có bản án trong kỳ thống kê thì vẫn thống kê vào dòng này. 

22. Dòng (Trong đó: Số vụ án còn lại cuối kỳ chưa giải quyết quá hạn luật định): thống kê số vụ án chưa giải quyết đã quá hạn luật định tính đến cuối kỳ thống kê.

23. Dòng (Số bị cáo còn lại cuối kỳ chưa giải quyết): Thống kê số bị cáo đến cuối kỳ thống kê chưa xét xử xong (có bản án) hoặc chưa có quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ. Trường hợp đã đưa vụ án ra xét xử nhưng chưa có bản án trong kỳ thống kê thì vẫn thống kê vào dòng này.

24. Dòng (Số vụ án Tòa án trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung được VKS chấp nhận): thống kê số vụ án Tòa án đã ban hành quyết định trả hồ sơ để VKS điều tra bổ sung mà Viện kiểm sát chấp nhận và tiến hành điều tra bổ sung theo yêu cầu của Tòa án. Kể cả những vụ Viện kiểm sát chỉ chấp nhận một phần yêu cầu điều tra của Tòa án. Việc chấp nhận có thể làm thay đổi hoặc không thay đổi nội dung Cáo trạng mà VKS đã truy tố.
25. Dòng (Trong đó: Thiếu chứng cứ (theo điểm a K1 Đ 280 Bộ luật TTHS) 
26. Dòng (Có căn cứ cho rằng ngoài hành vi mà VKS đã truy tố, bị can còn thực hiện hành vi khác mà BLHS quy định là tội phạm (theo điểm b K1 Đ 280 Bộ luật TTHS)
27. Dòng (Có căn cứ cho rằng còn có đồng phạm khác hoặc có người khác thực hiện hành vi mà Bộ luật hình sự quy định là tội phạm liên quan đến vụ án nhưng chưa được khởi tố vụ án, khởi tố bị can (theo điểm c K1 Đ 280 Bộ luật TTHS)
28. Dòng (Việc khởi tố, điều tra, truy tố vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng (theo điểm d K1 Đ 280 Bộ luật TTHS):
Thống kê số vụ án Toà án quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung như: Thiếu chứng cứ/ Có căn cứ... bị cáo còn thực hiện hành vi khác mà BLHS quy định là tội phạm/ Có căn cứ cho rằng còn có đồng phạm khác.../ Việc khởi tố, điều tra, truy tố vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng. Khi thống kê các dòng này thì căn cứ vào lý do được quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự (khoản 1 Điều 280) để thống kê vào các dòng tương ứng. 

29. Dòng (Số vụ án Tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung khi có căn cứ cho rằng bị can hoặc bị cáo phạm tội nặng hơn tội danh mà VKS đã truy tố (theo K3 Đ 298 Bộ luật TTHS): Thống kê số những vụ án Tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung khi có căn cứ cho rằng bị can hoặc bị cáo phạm tội khác nặng hơn tội danh mà VKS đã truy tố.

Lưu ý: 
- Trong một vụ án Tòa án trả cho VKS với nhiều lý do khác nhau thì thống kê hết tất cả các lý do vào các dòng tương ứng.

Dòng 24 nhỏ hơn hoặc bằng Dòng 25+Dòng 26+Dòng 27+Dòng 28+Dòng 29
- Trường hợp cùng một vụ án nhưng Tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhiều lần thì chỉ tính là 01 vụ. 

30. Dòng (Số vụ án Toà án trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung nhưng VKS không chấp nhận): thống kê số vụ án Toà án trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung không có căn cứ pháp luật nên VKS không chấp nhận, do vậy VKS chuyển trả hồ sơ cho Toà án để tiếp tục việc xét xử trong kỳ thống kê. Chỉ thống kê những vụ Viện kiểm sát không chấp nhận hoàn toàn. 
31. Dòng (Số bị can, bị cáo Tòa án vi phạm thời hạn tạm giam trong kỳ thống kê): Thống kê số bị can, bị cáo mà Tòa án ra lệnh, quyết định tạm giam đã quá hạn ghi trong lệnh, quyết định trong kỳ thống kê. Số này bao gồm cả số quá hạn đã giải quyết và số quá hạn chưa được giải quyết. Căn cứ theo thời hạn ghi trong lệnh tạm giam, quyết định tạm giam, quyết định gia hạn tạm giam để xác định việc quá hạn

32. Dòng (Số vụ án vi phạm thời hạn chuẩn bị xét xử): thống kê số vụ án vi phạm thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án hình sự của Toà án (30 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng, 45 ngày đối với tội nghiêm trọng, 02 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng, 03 tháng đối với tội đặc biệt nghiêm trọng); vi phạm thời hạn gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử (Điều 277 BLTTHS).

33. Dòng (Số quyết định, bản án của Toà án có vi phạm): thống kê số quyết định của Toà án ban hành có vi phạm như: Quyết định đưa vụ án ra xét xử; tạm đình chỉ, đình chỉ vụ án… vi phạm về trình tự, thẩm quyền, thời hạn, căn cứ… (Điều 255, 281, 282…BLTTHS). Những bản án có nội dung không đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 260 Bộ luật TTHS.
34. Dòng (Số vụ án vi phạm về việc hoãn phiên toà): thống kê số vụ án vi phạm quy định về việc hoãn phiên toà như: Vi phạm về thời hạn hoãn phiên toà hoặc căn cứ hoãn phiên toà (cần giám định bổ sung, giám định lại…) quy định tại Điều 297 BLTTHS.

35. Dòng (Số lần vi phạm trong việc tống đạt bản án, quyết định của Toà án): thống kê số lần vi phạm về thời hạn tống đạt bản án, quyết định cho bị cáo, người làm chứng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; bị đơn, nguyên đơn dân sự… (Điều 262, 286… BLTTHS).
36. Dòng (Số lần vi phạm trong việc gửi bản án, quyết định cho VKS): thống kê số lần vi phạm về thời hạn trong việc gửi bản án, quyết định cho VKS (Điều 262, 286… BLTTHS).

37. Dòng (Số vụ án vi phạm trong việc nghị án): thống kê số vụ án vi phạm trong việc nghị án như: Vi phạm về thành phần nghị án, thực hiện quyền biểu quyết đối với từng nội dung của bản án… (Điều 326 BLTTHS).

38. Dòng (Số bản kiến nghị của VKS với Tòa án yêu cầu khắc phục vi phạm trong hoạt động xét xử sơ thẩm): thống kê số bản kiến nghị của VKS với Toà án yêu cầu khắc phục vi phạm trong hoạt động xét xử sơ thẩm trong kỳ thống kê. Trường hợp 1 bản kiến nghị chung cả 3 cấp xét xử (sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm) thì chỉ thống kê 1 lần vào dòng này (biểu phúc thẩm, giám đốc thẩm không thống kê nữa).

BIỂU SỐ 05
THỐNG KÊ XÉT XỬ PHÚC THẨM CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ 

Biểu thống kê này dùng cho cấp tỉnh và 3 đơn vị cấp cao, Viện kiểm sát quân sự quân khu, Viện kiểm sát quân sự Trung ương. Biểu thống kê này được ký giữa Viện kiểm sát và Tòa án. Biểu thống kê được hướng dẫn như sau:

1. Dòng (Số vụ án mới thụ lý xét xử phúc thẩm): Thống kê số vụ án Tòa án phúc thẩm thụ lý trong kỳ.

2. Dòng (Số bị cáo mới thụ lý xét xử phúc thẩm): Thống kê số bị cáo Tòa án phúc thẩm thụ lý trong kỳ.

3. Dòng (Tổng số vụ án Tòa án thụ lý xét xử phúc thẩm): Thống kê tổng số vụ án Tòa án phúc thẩm đã thụ lý giải quyết.
4. Dòng (Tổng số bị cáo Tòa án thụ lý xét xử phúc thẩm): Thống kê tổng số bị cáo Tòa án phúc thẩm đã thụ lý giải quyết.

5. Dòng (Số vụ án Tòa án phúc thẩm đình chỉ): Thống kê số vụ án có quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm trong kỳ thống kê.
6. Dòng (Số bị cáo Tòa án phúc thẩm đình chỉ): Thống kê số bị cáo có quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm trong kỳ thống kê.

7. Dòng (Số vụ án đã xét xử phúc thẩm): Thống kê số vụ án Toà án đã xét xử phúc thẩm trong kỳ thống kê. 

8. Dòng (Trong đó: Số vụ án có luật sư tham gia phiên tòa): Thống kê số vụ án Tòa án đã xét xử phúc thẩm có luật sư tham giam phiên tòa trong kỳ thống kê. Chỉ thống kê những vụ án có luật sư tham gia phiên tòa.

9.  Dòng (Số vụ án do VKS kháng nghị): Thống kê số vụ án do VKS kháng nghị mà Toà án đã xét xử phúc thẩm trong kỳ thống kê. 

10. Dòng (Số vụ án Tòa án xử chấp nhận kháng nghị của VKS): Thống kê số vụ án Toà án phúc thẩm xét xử chấp nhận kháng nghị của VKS (tính chung cả chấp nhận một phần và chấp nhận toàn bộ).

11. Dòng (Số phiên tòa rút kinh nghiệm): Thống kê số phiên tòa phúc thẩm đã tổ chức rút kinh nghiệm trong kỳ thống kê.
12. Dòng (Số vụ án Tòa án sửa bản án sơ thẩm): Thống kê số vụ án Tòa án phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm trong kỳ thống kê.
13. Dòng (Số vụ án Tòa án xử hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại): Thống kê số vụ án Toà án phúc thẩm xét xử tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại trong kỳ  TK.
14. Dòng (Số vụ án Tòa án xử hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại): Thống kê số vụ án Toà án phúc thẩm xét xử tuyên hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại trong kỳ thống kê.

15. (Số vụ án Tòa án xử hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án): Thống kê số vụ án  Toà án phúc thẩm xét xử tuyên hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án trong kỳ thống kê.
16. Dòng (Số bị cáo đã xét xử phúc thẩm): Thống kê số bị cáo Toà án đã xét xử phúc thẩm trong kỳ thống kê. 

17. Dòng (Số bị cáo do VKS kháng nghị): Thống kê số bị cáo do VKS kháng nghị mà Toà án đã xét xử phúc thẩm trong kỳ thống kê. 

18. Dòng (Số bị cáo Tòa án xử chấp nhận kháng nghị của VKS): Thống kê số bị cáo Toà án phúc thẩm xét xử chấp nhận kháng nghị của VKS (tính chung cả chấp nhận một phần và chấp nhận toàn bộ).

19. Dòng (Số bị cáo Toà án cấp phúc thẩm tuyên không phạm tội (án sơ thẩm tuyên bị cáo có tội): Thống kê số bị cáo Toà sơ thẩm tuyên có tội, Tòa phúc thẩm tuyên hủy bản án sơ thẩm, tuyên bố bị cáo không có tội và đình chỉ xét xử vụ án khi có căn cứ tại khoản 1,2 điều 157 BLTTHS.
20. Dòng (Số bị cáo Toà án cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng nghị, kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm): Thống kê số bị cáo Toà án cấp phúc thẩm xét xử (trong kỳ thống kê) không chấp nhận kháng nghị, kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

21. Dòng (Số bị cáo Toà án cấp phúc thẩm sửa bản án): Thống kê số bị cáo Toà án cấp phúc thẩm xét xử (trong kỳ thống kê) sửa bản án sơ thẩm. 

22. Dòng (Số bị cáo Toà án cấp phúc thẩm sửa bản án theo kháng nghị của VKS): Thống kê số bị cáo Toà án cấp phúc thẩm xét xử (trong kỳ thống kê) sửa bản án sơ thẩm theo đề nghị của VKS tại bản kháng nghị.

 23. Dòng (Số bị cáo Toà án cấp phúc thẩm miễn trách nhiệm hình sự hoặc miễn hình phạt): Thống kê số bị cáo Toà án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm và tuyên miễn trách nhiệm hình sự hoặc miễn hình phạt.

24. Dòng (Số bị cáo Toà án cấp phúc thẩm tăng mức án): Thống kê số  bị cáo Toà án cấp phúc thẩm xét xử trong kỳ thống kê sửa bản án sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo với mức án cao hơn mức án Tòa án sơ thẩm đã tuyên trước đó.

25. Dòng (Số bị cáo Toà án cấp phúc thẩm giảm mức án): Thống kê số bị cáo Toà án cấp phúc thẩm xét xử trong kỳ thống kê sửa bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo với mức án thấp hơn mức án Tòa án sơ thẩm đã tuyên trước đó.

26. Dòng (Số bị cáo Tòa án cấp phúc thẩm chuyển từ tù giam sang án treo): Thống kê số bị cáo mà Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt tù giam nhưng Tòa án cấp phúc thẩm tuyên chuyển từ tù giam sang án treo trong kỳ thống kê 

27. Dòng (Số bị cáo Tòa án cấp phúc thẩm chuyển từ án treo sang tù giam): Thống kê số bị cáo mà Tòa án cấp sơ thẩm tuyên cho hưởng án treo nhưng Tòa án cấp phúc thẩm tuyên chuyển từ án treo sang tù giam trong kỳ thống kê 

28. Dòng (Số bị cáo Tòa án xử hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại): Thống kê số bị cáo Toà án phúc thẩm xét xử hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.

29. Dòng (Trong đó: Số bị cáo Toà án cấp phúc thẩm huỷ bản án sơ thẩm để điều tra lại theo kháng nghị của VKS): Thống kê số bị cáo Toà án cấp phúc thẩm xét xử trong kỳ thống kê hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại theo kháng nghị của VKS .

30. Dòng (Số bị cáo Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại): Thống kê số bị cáo Toà án phúc thẩm xét xử hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại.

31. Dòng (Trong đó : Số bị cáo Toà án cấp phúc thẩm huỷ bản án theo kháng nghị của VKS): Thống kê số bị cáo Toà án cấp phúc thẩm xét xử trong kỳ thống hủy bản án sơ thẩm để  xét xử lại theo kháng nghị của VKS .

32. Dòng (Số bị cáo Toà án cấp phúc thẩm huỷ bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án): Thống kê số bị cáo Toà án cấp phúc thẩm xét xử trong kỳ thống kê hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án .

33. Dòng (Số bị cáo Toà án cấp phúc thẩm hủy bản án theo kháng nghị của VKS): Thống kê số bị cáo Toà án cấp phúc thẩm xét xử trong kỳ thống kê hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án theo  kháng nghị của VKS.

34. Dòng (Số vụ án còn lại cuối kỳ chưa xét xử phúc thẩm): Thống kê số vụ án đến cuối kỳ thống kê chưa xét xử phúc thẩm hoặc đình chỉ vụ án.

35. Dòng (Số vụ án còn lại cuối kỳ chưa xét xử phúc thẩm quá hạn luật định): Thống kê số vụ án chưa giải quyết đã quá hạn luật định quy định tại điều 346 BLTTHS.

36. Dòng (Số bị cáo còn lại cuối kỳ chưa xét xử phúc thẩm): Thống kê số bị cáo đến cuối kỳ thống kê chưa xét xử phúc thẩm hoặc đình chỉ bị cáo.

37. Dòng (Số bị cáo Tòa án vi phạm thời hạn tạm giam trong kỳ thống kê): Thống kê số bị cáo mà Tòa án ra lệnh, quyết định tạm giam đã quá hạn ghi trong lệnh, quyết định trong kỳ thống kê. Số này bao gồm cả số quá hạn đã giải quyết và số quá hạn chưa được giải quyết. Căn cứ theo thời hạn ghi trong lệnh tạm giam, quyết định tạm giam, quyết định gia hạn tạm giam để xác định việc quá hạn

38. Dòng (Số vụ án vi phạm thời hạn chuẩn bị xét xử): thống kê số vụ án vi phạm thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án hình sự theo thủ tục xét xử phúc thẩm của Toà án. Vi phạm thời hạn chuẩn bị xét xử là vi phạm thời hạn quy định tại Điều 346 Bộ luật TTHS. 

39. Dòng (Số quyết định, bản án của Toà án có vi phạm): thống kê số quyết định của Toà án ban hành có vi phạm như: Quyết định đưa vụ án ra xét xử; đình chỉ vụ án… vi phạm về trình tự, thẩm quyền, thời hạn, căn cứ… (Điều 255, 348…BLTTHS). Những bản án có nội dung không đúng theo quy định tại khoản 3 Điều 260 Bộ luật TTHS.

40. Dòng (Số vụ án vi phạm về việc hoãn phiên toà): thống kê số vụ án vi phạm quy định về việc hoãn phiên toà như: Vi phạm về thời hạn hoãn phiên toà hoặc căn cứ hoãn phiên toà (cần giám định bổ sung, giám định lại…) quy định tại Điều 297 BLTTHS.

41. Dòng (Số lần vi phạm trong việc tống đạt bản án, quyết định của Toà án): thống kê số lần vi phạm về thời hạn tống đạt bản án, quyết định cho bị cáo, người làm chứng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; bị đơn, nguyên đơn dân sự… (Điều 262, 286… BLTTHS).
42. Dòng (Số lần vi phạm trong việc gửi bản án, quyết định cho VKS): thống kê số lần vi phạm về thời hạn trong việc gửi bản án, quyết định cho VKS (Điều 262, 286… BLTTHS).

43. Dòng (Số vụ án vi phạm trong việc nghị án): thống kê số vụ án vi phạm trong việc nghị án như: Vi phạm về thành phần nghị án, thực hiện quyền biểu quyết đối với từng nội dung của bản án… (Điều 326 BLTTHS).

44. Dòng (Số bản kiến nghị của VKS với Tòa án yêu cầu khắc phục vi phạm trong hoạt động XXPT): Thống kê số bản kiến nghị của VKS với Toà án yêu cầu khắc phục vi phạm trong hoạt động XXPT. Trường hợp 1 bản kiến nghị chung cả 3 cấp xét xử với Tòa án thì chỉ thống kê 1 lần phần xét xử sơ thẩm. 

BIỂU SỐ 06
THỐNG KÊ GIÁM ĐỐC THẨM, TÁI THẨM CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ 
Biểu thống kê này dùng cho 3 đơn vị cấp cao và Vụ 7 Viện kiểm sát tối cao, Viện kiểm sát quân sự trung ương. Biểu thống kê này được ký giữa Viện kiểm sát và Tòa án. Biểu thống kê được hướng dẫn như sau:

I. Giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm

1. Dòng (Số vụ án mới thụ lý): Thống kê số vụ án Tòa giám đốc thẩm thụ lý trong kỳ thống kê.

2. Dòng (Số bị cáo mới thụ lý): Thống kê số số bị cáo Tòa giám đốc thẩm thụ lý trong kỳ thống kê.

3. Dòng (Tổng số vụ án Tòa án thụ lý xét xử giám đốc thẩm): Thống kê tổng số vụ án Tòa án thụ lý xét xử GĐT trong kỳ thống kê.
4. Dòng (Tổng số bị cáo Tòa án thụ lý xét xử giám đốc thẩm): Thống kê tổng số bị cáo Tòa án thụ lý xét xử GĐT trong kỳ thống kê.

5. Dòng (Số vụ án Tòa án đã giải quyết): Thống kê số vụ án Toà án đã giám đốc thẩm trong kỳ thống kê. 

6. Dòng (Trong đó: Số vụ án có luật sư tham gia phiên tòa): Thống kê số vụ án Tòa án đã giám đốc thẩm có luật sư tham giam phiên tòa trong kỳ thống kê. Chỉ thống kê những vụ án có luật sư tham gia phiên tòa.

7. Dòng (Số vụ án VKS kháng nghị): Thống kê số vụ án VKS kháng nghị Toà án đã giám đốc thẩm trong kỳ thống kê. 

8. Dòng (Số vụ án Tòa án xử chấp nhận kháng nghị của VKS): Thống kê số vụ án Toà án giám đốc thẩm xét xử chấp nhận kháng nghị của VKS (tính chung cả chấp nhận một phần và chấp nhận toàn bộ).

9. Dòng (Số bị cáo Tòa án đã giải quyết): Thống kê số bị cáo Toà án đã giám đốc thẩm trong kỳ thống kê. 

10. Dòng (Số bị cáo VKS kháng nghị): Thống kê số bị cáo VKS kháng nghị Toà án đã giám đốc thẩm trong kỳ thống kê. 

11. Dòng (Số bị cáo Tòa án xử chấp nhận kháng nghị của VKS): Thống kê số bị cáo Toà án giám đốc thẩm xét xử chấp nhận kháng nghị của VKS (tính chung cả chấp nhận một phần và chấp nhận toàn bộ).

12. Dòng (Số bị cáo Toà án không chấp nhận kháng nghị giữ nguyên bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp): Thống kê những bị cáo Toà án giám đốc thẩm xét xử trong kỳ thống kê không chấp nhận kháng nghị giữ nguyên bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật.

 13. Dòng (Số bị cáo Toà án huỷ bản án, quyết định để điều tra lại): Thống kê những bị cáo Toà án giám đốc thẩm xét xử trong kỳ thống kê hủy bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật để điều tra lại.

 14. Dòng (Số bị cáo Toà án hủy bản án, quyết định để xét xử sơ thẩm lại): Thống kê những bị cáo Toà án giám đốc thẩm xét xử trong kỳ thống kê hủy bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật để xét xử sơ thẩm lại.

 15. Dòng (Số bị cáo Toà án hủy bản án, quyết định để xét xử phúc thẩm lại): Thống kê những bị cáo Toà án giám đốc thẩm xét xử trong kỳ thống kê hủy bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật để xét xử phúc thẩm lại.

 16. Dòng (Số bị cáo Toà án hủy bản án, quyết định và đình chỉ vụ án): Thống kê những bị cáo Toà án giám đốc thẩm xét xử trong kỳ thống kê hủy bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật và đình chỉ vụ án.

17. Dòng (Số bị cáo Tòa án hủy, giữ nguyên bản án, QĐ sơ thẩm, phúc thẩm bị hủy, sửa không đúng pháp luật) Thống kê những bị cáo Toà án giám đốc thẩm xét xử trong kỳ thống kê hủy, giữ nguyên bản án, QĐ sơ thẩm, phúc thẩm bị hủy, sửa không đúng pháp luật.

18. Dòng (Số bị cáo Tòa án sửa bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật) Thống kê những bị cáo Tòa án sửa bản án đã xét xử, quyết định có hiệu lực pháp luật trong kỳ thống kê.
19. Dòng (Số vụ án còn lại cuối kỳ chưa giám đốc thẩm): Thống kê số vụ án đến cuối kỳ thống kê chưa xét xử giám đốc thẩm. 
20. Dòng (Số bị cáo còn lại cuối kỳ chưa giám đốc thẩm): Thống kê số bị can đến cuối kỳ thống kê chưa xét xử giám đốc thẩm. 

21. Dòng (Số vụ án vi phạm thời hạn chuẩn bị xét xử): thống kê số vụ án vi phạm thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án hình sự theo thủ tục giám đốc thẩm của Toà án. Vi phạm thời hạn chuẩn bị xét xử là vi phạm thời hạn quy định tại Điều 385 Bộ luật TTHS. 

22. Dòng (Số quyết định, bản án của Toà án có vi phạm): thống kê số quyết định của Toà án ban hành có vi phạm như: Quyết định đưa vụ án ra xét xử; đình chỉ vụ án… vi phạm về trình tự, thẩm quyền, thời hạn, căn cứ...Những quyết định có nội dung không đúng theo quy định tại Điều 394 Bộ luật TTHS.

23. Dòng (Số vụ án vi phạm về việc hoãn phiên toà): thống kê số vụ án vi phạm quy định về việc hoãn phiên toà như: Vi phạm về thời hạn hoãn phiên toà hoặc căn cứ hoãn phiên toà (cần giám định bổ sung, giám định lại…) quy định tại khoản 3 Điều 382 BLTTHS.

24. Dòng (Số lần vi phạm trong việc tống đạt bản án, quyết định của Toà án): thống kê số lần vi phạm về thời hạn gửi quyết định GĐT cho người bị kết án, người đã kháng nghị, cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền và những người, cơ quan khác theo quy định tại khoản 2 Điều 395 Bộ luật TTHS).
25. Dòng (Số lần vi phạm trong việc gửi bản án, quyết định cho VKS): thống kê số lần vi phạm về thời hạn trong việc gửi quyết định GĐT cho VKS cùng cấp theo quy định tại khoản 2 Điều 395 Bộ luật TTHS.

26. Dòng (Số bản kiến nghị của VKS với Toà án yêu cầu khắc phục vi phạm trong hoạt động XXGĐT): Thống kê số  bản kiến nghị của VKS với Toà án ND yêu cầu khắc phục VP trong hoạt động XXGĐT. Trường hợp 1 bản kiến nghị chung cả 3 cấp xét xử chỉ thống kê 1 lần phần xét xử sơ thẩm.
II. Giải quyết theo thủ tục tái thẩm

27. Dòng (Số vụ án mới thụ lý): Thống kê số vụ án Tòa án mới thụ lý trong kỳ để xem xét theo thủ tục tái thẩm. Đây cũng là số kháng nghị tái thẩm của VKS.

28. Dòng (Số số bị cáo mới thụ lý): Thống kê số bị cáo Tòa án mới thụ lý trong kỳ để xem xét theo thủ tục tái thẩm. Đây cũng là số kháng nghị tái thẩm của VKS .

29. Dòng (Tổng số vụ án Tòa án thụ lý xét xử tái thẩm): Thống kê tổng số vụ án Tòa án đã thụ lý để xem xét theo thủ tục tái thẩm.

30. Dòng (Tổng số bị cáo Tòa án thụ lý xét xử tái thẩm): Thống kê tổng số bị cáo Tòa án đã thụ lý để xem xét theo thủ tục tái thẩm.
31. Dòng (Số vụ án Tòa án đã tái thẩm): Thống kê số vụ án Toà án đã tái thẩm trong kỳ thống kê. 

32. Dòng (Số vụ án Tòa tái thẩm chấp nhận kháng nghị của VKS): Thống kê số vụ án Toà án tái thẩm đã chấp nhận kháng nghị của VKS (tính chung cả chấp nhận một phần và chấp nhận toàn bộ).

33. Dòng (Số bị cáo Tòa án đã tái thẩm): Thống kê số bị cáo Toà án đã tái thẩm trong kỳ thống kê. 

34. Dòng (Số bị cáo Tòa tái thẩm chấp nhận kháng nghị của VKS): Thống kê số bị cáo Toà án tái thẩm đã chấp nhận kháng nghị của VKS (tính chung cả chấp nhận một phần và chấp nhận toàn bộ).

35. Dòng (Số bị cáo Tòa án hủy bản án, quyết định để điều tra lại): Thống kê số bị cáo Hội đồng tái thẩm hủy bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để điều tra lại trong kỳ thống kê.

36. Dòng (Số bị cáo Tòa án hủy bản án, quyết định để xét xử sơ thẩm lại): Thống kê số bị cáo Hội đồng tái thẩm hủy bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để xét xử sơ thẩm lại trong kỳ thống kê.

37. Dòng (Số bị cáo Tòa án hủy bản án, quyết định và đình chỉ vụ án): Thống kê số bị cáo Hội đồng tái thẩm hủy bản án và đình chỉ vụ án của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật trong kỳ thống kê.
38. Dòng  (Số vụ án còn lại cuối kỳ chưa tái thẩm): Thống kê số vụ án đến cuối kỳ thống kê chưa xét xử tái thẩm. 

39. Dòng  (Số bị cáo còn lại cuối kỳ chưa tái thẩm): Thống kê số bị cáo đến cuối kỳ thống kê chưa xét xử tái thẩm. 

BIỂU SỐ 07
THỐNG KÊ THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM VÀ THI HÀNH HÌNH PHẠT TÙ
Biểu thống kê này dùng cho cấp huyện, cấp tỉnh và Vụ 8 Viện kiểm sát tối cao; Cấp quân khu và tương đương, Bộ đội biên phòng, cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam thuộc Bộ Quốc phòng. Biểu này được ký giữa nhà tạm giữ, trại tạm giam với Viện kiểm sát. Biểu thống kê được hướng dẫn như sau:

I. Tạm giữ

1. Dòng (Số người mới bị tạm giữ): Thống kê số người mới được đưa vào nhà tạm giữ, hoặc buồng tạm giữ ở trại tạm giam trong kỳ thống kê.

Lưu ý: Đối với những trường hợp tạm giữ đã trả tự do sau đó lại bị tạm giữ thì thống kê vào số mới.

2. Dòng (Tổng số người bị tạm giữ): thống kê tổng số người bị tạm giữ trong kỳ thống kê.
3. Dòng (Số đã giải quyết): Thống kê số người bị tạm giữ đã giải quyết

4. Dòng (Trong đó: Số khởi tố chuyển tạm giam): Thống kê số người bị tạm giữ đã có quyết định khởi tố bị can và quyết định tạm giam của cơ quan có thẩm quyền trong kỳ thống kê. 

5. Dòng (Số khởi tố áp dụng biện pháp ngăn chặn khác): Thống kê số người bị tạm giữ đã bị khởi tố bị can và chuyển áp dụng biện pháp ngăn chặn khác như: Bảo lĩnh; Cấm đi khỏi nơi cư trú…

6. Dòng (Số truy nã chuyển tạm giam): Thống kê số người bị bắt theo quyết định truy nã hoặc người bị truy nã ra đầu thú đang bị tạm giữ đã chuyển sang tạm giam.

7. Dòng (Số tạm giữ được trả tự do): Thống kê số người đang bị tạm giữ nhưng Cơ quan điều tra, Cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra, Viện kiểm sát trả tự do khi không có căn cứ khởi tố bị can; những trường hợp Viện kiểm sát áp dụng  điểm d khoản 2 điều 22 Luật tổ chức VKS ND và điểm d K2, Đ 42 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam để trả tự do cho người bị tạm giữ khi người đó bị tạm giữ không có căn cứ và trái pháp luật.

8. Dòng (Số tạm giữ quá hạn đã giải quyết): Thống kê số người bị tạm giữ đã quá hạn trong kỳ thống kê và trong kỳ thống kê trước đã được giải quyết bằng một trong các hình thức giải quyết ở dòng trên.
9. Dòng (Số người tạm giữ chết trong kỳ): Thống kê số người bị tạm giữ chết trong kỳ thống kê.      

10. Dòng (Chết do bệnh lý): Thống kê số người bị tạm giữ chết do bệnh lý trong kỳ thống kê.

11. Dòng (Chết do tự sát): Thống kê số người bị tạm giữ chết do tự sát trong kỳ thống kê.

12. Dòng (Chết do nguyên nhân khác): Thống kê số người bị tạm giữ chết do các nguyên nhân khác ngoài hai nguyên nhân nêu trên.

Căn cứ vào kết luận giám định pháp y để xác định nguyên nhân chết.

13. Dòng (Số người tạm giữ trốn trong kỳ thống kê): Thống kê số người bị tạm giữ trốn trong kỳ thống kê ( không phân biệt đã bắt được hay chưa bắt được).

14. Dòng (Số trốn trong kỳ thống kê chưa bắt lại được): Thống kê số người bị tạm giữ đã trốn trong kỳ thống kê được thống kê ở dòng trên nhưng đến cuối kỳ thống kê vẫn chưa bắt lại được. 
15. Dòng (Số người còn tạm giữ đến cuối kỳ thống kê): Thống kê số người còn bị tạm giữ đến cuối kỳ thống kê.

16. Dòng ( Số quá hạn tạm giữ): Thống kê số người bị tạm giữ quá hạn trong số còn đang tạm giữ, căn cứ vào thời hạn ghi trên quyết định tạm giữ, thời hạn mà Viện kiểm sát đã phê chuẩn trong Quyết định phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giữ để làm cơ sở thống kê.

II. Tạm giam

17. Dòng (Số người mới bị tạm giam): Thống kê số người mới được đưa vào trại tạm giam, hoặc buồng tạm giam ở nhà tạm giữ trong kỳ thống kê.

Lưu ý: Đối với những trường hợp tạm giam đã được tại ngoại sau đó lại tiếp tục bị bắt tạm giam trong kỳ thống kê thì thống kê vào dòng này.

18. Dòng (Tổng số người bị tạm giam): Thống kê tổng số người đang bị tạm giam.
19. Dòng (Số người bị tạm giam đã giải quyết): Thống kê số người thực tế đã được giải quyết ra khỏi nơi tạm giam bằng các quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

20. Dòng (Trong đó: Huỷ bỏ biện pháp tạm giam): Thống kê số người được các cơ quan tố tụng hủy bỏ biện pháp tạm giam khi thấy không cần thiết, hủy bỏ biện pháp tạm giam khi áp dụng biện pháp tạm giam trái pháp luật. Không thống kê những trường hợp hủy bỏ biện pháp tạm giam rồi sau đó trả tự do khi có quyết định đình chỉ.

21. Dòng (Thay thế biện pháp ngăn chặn khác): Thống kê số người được cơ quan có thẩm quyền thay thế biện pháp tạm giam đang áp dụng bằng một biện pháp ngăn chặn khác không phải là tạm giam.

22. Dòng (Trả tự do khi bị can có QĐ đình chỉ): Thống kê số người được trả tự do khi có quyết định đình chỉ bị can của cơ quan có thẩm quyền.

23. Dòng (Hội đồng xét xử trả tự do): Thống kê số người đang bị tạm giam mà tại phiên tòa Hội đồng xét xử đã tuyên trả tự do ngay cho họ tại phiên tòa, bao gồm những trường hợp: bị cáo không có tội; bị cáo được miễn trách nhiệm hình sự hoặc hình phạt; bị cáo bị xử phạt bằng các hình phạt không phải hình phạt tù; bị cáo bị xử phạt tù nhưng được hưởng án treo; thời hạn phạt tù ngắn hơn hoặc bằng thời hạn mà bị cáo đã bị tạm giam….

24. Dòng (Hết thời hạn tù trong thời gian chờ quyết định chuyển đi chấp hành án): Thống kê số người chấp hành án phạt tù có thời hạn mà bản án đã có hiệu lực pháp luật và đã có quyết định thi hành án đang trong thời gian chờ quyết định để đưa đi chấp hành án của cơ quan có thẩm quyền thì hết thời hạn tù mà Tòa án đã tuyên.

25. Dòng (VKS trả tự do theo điểm d K2, Đ 22 Luật tổ chức VKSND; điểm d K2, Đ 42 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam): Thống kê những trường hợp Viện kiểm sát áp dụng  điểm d khoản 2 điều 22 Luật Tổ chức VKS ND và điểm d K2, Đ 42 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam để trả tự do cho người bị tạm giam khi người đó bị tạm giam không có căn cứ và trái pháp luật.

26. Dòng (Số người chuyển chấp hành án): Thống kê số người đã có quyết định thi hành án đang bị tạm giam đã được đưa đi chấp hành án ở trại giam, phân trại  quản lý phạm nhân thuộc trại tạm giam hoặc nhà tạm giữ.

27. Dòng (Số đã thi hành án tử hình): Thống kê những trường hợp đã thi hành hình phạt tử hình. 
28. Dòng (Bắt buộc chữa bệnh): Thống kê những trường hợp tại thời điểm kết thúc kỳ thống kê đã trích xuất ra khởi nơi giam sau khi có quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh của cơ quan có thẩm quyền trong kỳ thống kê. 

29. Dòng (Số quá hạn tạm giam đã giải quyết): Thống kê những trường hợp tạm giam đã giải quyết nhưng đã quá hạn tạm giam tính đến ngày giải quyết.

30. Dòng (Thuộc trách nhiệm của Cơ quan điều tra): Thống kê số người bị tạm giam quá hạn đã giải quyết thuộc trách nhiệm của Cơ quan điều tra.

31. Dòng (Thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát): Thống kê số người bị tạm giam quá hạn đã giải quyết thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát.
32. Dòng (Thuộc trách nhiệm của Toà án): Thống kê số người bị tạm giam quá hạn đã giải quyết thuộc trách nhiệm của Tòa án.
 (Căn cứ vào việc hồ sơ đang ở cơ quan nào để làm căn cứ thống kê).

33. Dòng (Số người bị tạm giam chết trong kỳ): Thống kê số người bị tạm giam chết trong kỳ thống kê. 

34. Dòng (Chết do tự sát): Thống kê số người bị tạm giam chết trong kỳ thống kê do tự sát.

35. Dòng (Chết do bệnh lý): Thống kê số người bị tạm giam chết trong kỳ thống kê do bệnh lý.
36. Dòng (Chết do các nguyên nhân khác): Thống kê số người bị tạm giam chết trong kỳ thống kê do nguyên nhân khác ngoài 2 nguyên nhân đã nêu ở trên.
(Căn cứ vào kết luận giám định để xác định nguyên nhân chết).

37. Dòng (Tổng số người đang áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tính đến cuối kỳ thống kê): Thống kê số người được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh ở các kỳ thống kê trước và kỳ thống kê này nhưng đến cuối kỳ thống kê này vẫn đang áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

38. Dòng (Số người bị tạm giam trốn chưa bắt lại được tính đến cuối kỳ thống kê): Thống kê tất cả những trường hợp trốn ở các kỳ thống kê và tại kỳ thống kê này đến cuối kỳ thống kê này chưa bắt lại được.

39. Dòng (Trong đó : Số trốn trong kỳ thống kê chưa bắt lại được): Thống kê số người bị tạm giam trốn trong kỳ thống kê và chưa bắt lại được.

40. Dòng (Số người còn bị tạm giam tính đến cuối kỳ thống kê): Thống kê số người còn đang bị tạm giam tính đến cuối kỳ thống kê. 

41. Dòng (Trong đó : Số còn tạm giam đã quá hạn tính đến cuối kỳ): Thống kê số người bị tạm giam đã quá hạn tạm giam trong số đang tạm giam tính đến cuối kỳ thống kê. Căn cứ theo thời hạn ghi trong lệnh tạm giam, quyết định tạm giam, quyết định gia hạn tạm giam để xác định việc quá hạn. Đồng thời căn cứ vào việc hồ sơ vụ án đang do cơ quan nào giữ để xem xét trách nhiệm. 

42. Dòng (Thuộc trách nhiệm của Cơ quan điều tra): Thống kê số người quá hạn tạm giam thuộc trách nhiệm của Cơ quan điều tra.

43. Dòng (Thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát): Thống kê số người quá hạn tạm giam thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát.
44. Dòng (Thuộc trách nhiệm của Toà án): Thống kê số người quá hạn tạm giam thuộc trách nhiệm của Tòa án.
45. Dòng (Số người bị kết án tử hình đang tạm giam): Thống kê tất cả những trường hợp đã bị Tòa án tuyên phạt tử hình (tính cả những trường hợp đang kháng cáo, kháng nghị, bản án chưa có hiệu lực pháp luật) đang bị tạm giam tính đến cuối kỳ thống kê. 

III. Tù có thời hạn
Ở biểu mẫu này chỉ thống kê số phạm nhân chấp hành án tại Phân trại quản lý phạm nhân thuộc trại tạm giam và phạm nhân chấp hành án tại nhà tạm giữ.
46. Dòng (Số phạm nhân kỳ thống kê trước chuyển sang): Thống kê số phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại trại tạm giam và nhà tạm giữ, bao gồm cả phạm nhân trốn ở các kỳ thống kê trước kỳ thống kê này bắt lại được, những phạm nhân đã đình chỉ việc áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh và cơ sở chữa bệnh đã bàn giao lại cho trại giam, trại tạm giam, những trường hợp người tạm đình chỉ chấp hành án tiếp tục thi hành án, những trường hợp tha tù trước thời hạn có điều kiện vi phạm nghĩa vụ bị Tòa án hủy bỏ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với người đó và buộc họ phải chấp hành hình phạt tù còn lại chưa chấp hành.

47. Dòng (Số phạm nhân mới): Thống kê số phạm nhân chấp hành án phạt tù có thời hạn mới được đưa vào chấp hành án tại phân trại quản lý phạm nhân tại trại tạm giam, nhà tạm giữ trong kỳ thống kê.

48. Dòng (Số phạm nhân nơi khác chuyển đến): Thống kê số phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù có thời hạn nơi khác chuyển đến.

49. Dòng (Số phạm nhân chuyển đi nơi khác): Thống kê số phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù có thời hạn chuyển đi nơi khác.

50. Dòng (Tổng số phạm nhân): Thống kê tổng số phạm nhân phải thi hành án tại phân trại quản lý phạm nhân thuộc trại tạm giam, nhà tạm giữ.

51. Dòng (Trong đó: Số phạm nhân đến chấp hành án do Tòa án hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện và buộc người đó tiếp tục thi hành án): Thống kê những trường hợp được tha tù trước thời hạn có điều kiện nhưng vi phạm nghĩa vụ bị Tòa án hủy bỏ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với người đó và buộc họ phải chấp hành hình phạt tù còn lại chưa chấp hành, đã đến chấp hành án trong kỳ thống kê.

52. Dòng (Số phạm nhân đã chấp hành án xong): Thống kê những trường hợp chấp hành xong hình phạt tù, trả tự do; Giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại (đối với trường hợp này tính cả những trường hợp được giảm đột xuất), trả tự do; đặc xá tha tù trước thời hạn; những trường hợp được miễn chấp hành án phạt tù…. (Số liệu dòng này không bao gồm số liệu ở dòng Số phạm nhân được trả tự do theo điểm c, K2 Đ25 Luật tổ chức VKSND, K3 Đ141  Luật thi hành án hình sự)

53. Dòng (Trong đó: Số phạm nhân được đặc xá): Thống kê số phạm nhân đã có quyết định của Chủ tịch nước tha tù trước thời hạn và đã ra khỏi nơi thi hành án, trong kỳ thống kê.

54. Dòng (Số phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện): Thống kê số phạm nhân đã được Tòa án quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện, trong kỳ thống kê.

55. Dòng (Số phạm nhân được trả tự do theo điểm c, K2 Đ25 Luật tổ chức VKSND, K3 Đ141  Luật thi hành án hình sự): Thống kê những trường hợp đã trả tự do sau khi có quyết định của Viện kiểm sát trả tự do ngay cho người đang chấp hành án phạt tù không có căn cứ và trái pháp luật, trong kỳ thống kê.  

56. Dòng (Số phạm nhân chết): Thống kê số phạm nhân đang chấp hành án phạt tù chết trong kỳ thống kê. 

57. Dòng (Trong đó: Chết do tự sát): Thống kê số phạm nhân chết trong kỳ thống kê do tự sát.

58. Dòng (Chết do bệnh lý): Thống kê số phạm nhân chết trong kỳ thống kê do bệnh lý.
59. Dòng (Chết do các nguyên nhân khác): Thống kê số phạm nhân chết trong kỳ thống kê do nguyên nhân khác ngoài 2 nguyên nhân nêu trên.

(Căn cứ vào kết luận giám định để xác định nguyên nhân chết).

60. Dòng (Số phạm nhân áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh trong kỳ thống kê): thống kê số phạm nhân đang chấp hành án phạt tù mà trong kỳ thống kê đã áp dụng biện pháp chữa bệnh tại các cơ sở chữa bệnh. 

Đối với những phạm nhân đã có quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh trong kỳ thống kê nhưng ngay trong kỳ thống kê đó lại ra quyết định đình chỉ việc áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh và đã tiếp tục chấp hành án thì không thống kê vào dòng này.

61. Dòng (Tổng số phạm nhân đang áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tính đến cuối kỳ thống kê): Thống kê số phạm nhân Tòa án đã ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh trong các kỳ thống kê trước và kỳ thống kê này, tính đến thời điểm thống kê vẫn đang áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

62. Dòng (Số phạm nhân trốn chưa bắt lại được tính đến cuối kỳ thống kê): Thống kê số phạm nhân trốn ở các kỳ thống kê trước và kỳ thống kê này nhưng đến cuối kỳ thống kê này chưa bắt lại được.

63. Dòng (Trong đó: Số phạm nhân trốn trong kỳ thống kê chưa bắt lại được): Thống kê số phạm nhân trốn trong kỳ thống kê chưa bắt lại được.

64. Dòng (Số phạm nhân đang chấp hành án): Là số phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có thời hạn tại trại giam, trại tạm giam và nhà tạm giữ. 

65. Dòng (Trong đó: Số phạm nhân đang chấp hành án tại trại tạm giam): Thống kê số phạm nhân đang chấp hành án tại phân trại quản lý phạm nhân của trại tạm giam tính đến cuối kỳ thống kê.

66. Dòng (Số phạm nhân đang chấp hành án tại nhà tạm giữ): Thống kê số phạm nhân đang chấp hành án tại nhà tạm giữ tính đến cuối kỳ thống kê.

67. Dòng (Số phạm nhân được tạm đình chỉ chấp hành án trong kỳ thống kê): Thống kê số phạm nhân đã ra khỏi nơi chấp hành án sau khi có quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù của Tòa án hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền, trong kỳ TK.
68. Dòng (Số tạm đình chỉ đã tiếp tục thi hành án): thống kê số người được tạm đình chỉ đã có mặt tại nơi chấp hành án theo đúng quy định hoặc số tạm đình chỉ trốn đã bắt lại và tiếp tục chấp hành án, trong kỳ thống kê. 

69. Dòng (Số tạm đình chỉ được miễn chấp hành án): Thống kê số người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đã có quyết định được miễn chấp hành hình phạt tù còn lại, trong kỳ thống kê.

70. Dòng (Số tạm đình chỉ chết): Thống kê số phạm nhân được tạm đình chỉ chết trong kỳ thống kê. Căn cứ vào quyết định đình chỉ thi hành án của Tòa án có thẩm quyền sau khi nhận được thông báo của cơ quan quản lý người được tạm đình chỉ thi hành án chết để làm căn cứ thống kê. 

71. Dòng (Tổng số tạm đình chỉ trốn đến cuối kỳ thống kê chưa bắt lại được): Thống kê tổng số người đang tạm đình chỉ chấp hành án trốn chưa bắt lại .Số trốn có thể trong kỳ thống kê hoặc ở các kỳ thống kê trước.

72. Dòng (Trong đó: Số tạm đình chỉ trốn trong kỳ thống kê chưa bắt lại được): Thống kê những người được tạm đình chỉ chấp hành án trốn trong kỳ thống kê chưa bắt lại được.

73. Dòng (Tổng số phạm nhân được tạm đình chỉ tính đến cuối kỳ thống kê): Thống kê số đang được tạm đình chỉ của các kỳ thống kê trước và kỳ thống kê này, bao gồm cả số trốn chưa bắt lại ở dòng trên.

74. Dòng (Tổng số phạm nhân được xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù): Thống kê số phạm nhân đã được Toà án có thẩm quyền quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, trong kỳ thống kê.

75. Dòng (Số phạm nhân Viện kiểm sát đề nghị giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù khác với đề nghị của cơ quan Công an): Thống kê số phạm nhân sau khi nhận hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù của cơ quan Công an, Viện kiểm sát đã nghiên cứu và đề nghị Tòa án giảm thời hạn chấp hành án phạt tù khác với đề nghị của cơ quan Công án (có thể thời gian giảm nhiều hơn hoặc ít hơn).

76. Dòng (Trong đó: Toà án chấp nhận đề nghị của Viện kiểm sát): Thống kê những trường hợp Tòa án chấp nhận đề nghị của Viện kiểm sát. 
77. Dòng (Số phạm nhân Viện kiểm sát đề nghị không chấp nhận tha tù trước thời hạn có điều kiện): Thống kê số phạm nhân được đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện mà tại phiên họp xét tha tù trước thời hạn có điều kiện Kiểm sát viên trình bày quan điểm của Viện kiểm sát không chấp nhận việc tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với phạm nhân đó.

 
78. Dòng (Trong đó: Tòa án chấp nhận đề nghị của Viện kiểm sát): Thống kê số phạm nhân Tòa án không chấp nhận tha tù trước thời hạn có điều kiện theo đề nghị của VKS. 

BIỂU SỐ 08
THỐNG KÊ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ
Biểu thống kê này dùng cho cấp huyện và cấp tỉnh. Biểu thống kê này được ký giữa 3 cơ quan là Cơ quan thi hành án hình sự, Viện kiểm sát và Tòa án. Biểu thống kê được hướng dẫn như sau:

I. Về ban hành quyết định thi hành án.

1. Dòng (Số người chấp hành án mới phát sinh trong kỳ chưa ra quyết định thi hành án): Thống kê những người bị Tòa án tuyên phạt hình phạt chính là: “cải tạo không giam giữ, trục xuất, tù có thời hạn nhưng được hưởng án treo,  tù có thời hạn, tù chung thân” mà bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật trong kỳ thống kê. 

2. Dòng (Tổng số người chấp hành án Toà án phải ra quyết định thi hành án): Thống kê tổng số người mà Tòa án tuyên bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa ra quyết dịnh thi hành án, bao gồm: Số còn lại của kỳ trước + Số mới phát sinh trong kỳ + Số nhận ủy thác từ nơi khác – Số ủy thác đi nơi khác.
3. Dòng (Trong đó: Số người chấp hành án tù chung thân): Thống kê số người bị Tòa án tuyên phạt tù chung thân mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của kỳ thống kê trước nhưng chưa ra quyết định thi hành án và số người bị tuyên phạt tù chung thân mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật trong kỳ thống kê này.

4. Dòng (Số người chấp hành án tù có thời hạn): Thống kê số người bị Tòa án tuyên phạt tù có thời hạn mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của kỳ thống kê trước nhưng chưa ra quyết định thi hành án và số người bị tuyên phạt tù có thời hạn mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật trong kỳ thống kê này.

5. Dòng (Số người chấp hành án chết khi chưa có quyết định thi hành án): Thống kê số người chấp hành án mà bản án đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa có quyết định thi hành án bị chết trong kỳ thống kê.

6. Dòng (Số người chấp hành án Toà án đã ra quyết định thi hành án trong kỳ thống kê): Thống kê số người chấp hành án mà hình phạt chính là: “ cải tạo không giam giữ, trục xuất, tù có thời hạn nhưng được hưởng án treo, tù có thời hạn, tù chung thân” Tòa án đã ra quyết định thi hành án trong kỳ thống kê.

7. Dòng (Trong đó: Số người chấp hành án tù chung thân): Thống kê số người chấp hành án mà hình phạt chính cao nhất là tù chung thân Tòa án đã ra quyết định thi hành án trong kỳ thống kê.

8. Dòng (Số người chấp hành án tù có thời hạn): Thống kê số người chấp hành án mà hình phạt chính là tù có thời hạn Tòa án đã ra quyết định thi hành án trong kỳ thống kê.
9. Dòng (Số người chấp hành án Toà án chư​a ra quyết định thi hành án): Thống kê số người chấp hành án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng Tòa án chưa ra quyết định thi hành án tính đến cuối kỳ thống kê.

10. Dòng (Trong đó: Số đã quá hạn luật định): Thống kê số người mà Tòa án chưa ra quyết định thi hành án đã quá hạn theo quy định tại Điều 364 Bộ luật tố tụng hình sự. 

11. Dòng (Số quyết định thi hành án hình sự của Tòa án có vi phạm): thống kê số quyết định thi hành án vi phạm về trình tự, thủ tục, thời hạn ban hành quyết định thi hành án của Toà án (quy định từ Điều 363 - 366 BLTTHS và Luật THAHS).
12. Dòng (Số quyết định hoãn chấp hành án phạt tù của Tòa án có vi phạm): thống kê số quyết định hoãn chấp hành án vi phạm về trình tự, thủ tục, thời hạn, điều kiện quyết định hoãn chấp hành án… 

13. Dòng (Số quyết định miễn chấp hành án của Tòa án có vi phạm): thống kê số quyết định miễn chấp hành án vi phạm về trình tự, thủ tục, thời hạn ban hành quyết định miễn chấp hành án…
14. Dòng (Số quyết định giảm thời hạn chấp hành án của Tòa án có vi phạm): thống kê số quyết định giảm thời hạn chấp hành án vi phạm về trình tự, thủ tục, thời hạn, điều kiện quyết định giảm thời hạn chấp hành án… 

 
15. Dòng (Số quyết định tạm đình chỉ chấp hành án của Tòa án có vi phạm): thống kê số quyết định tạm đình chỉ chấp hành án vi phạm về trình tự, thủ tục, thời hạn, điều kiện quyết định tạm đình chỉ chấp hành án… 

16. Dòng (Số quyết định đình chỉ chấp hành án của Tòa án có vi phạm): thống kê số quyết định đình chỉ chấp hành án vi phạm về trình tự, thủ tục, thời hạn, điều kiện quyết định đình chỉ chấp hành án.

 
17. Dòng (Số quyết định xóa án tích của Tòa án có vi phạm): thống kê số quyết định  xoá án tích vi phạm về trình tự, thủ tục, thời hạn, điều kiện quyết định xoá án tích… (Điều 369 BLTTHS và Luật THAHS).

18. Dòng (Số bản kiến nghị của VKS yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm trong công tác thi hành án hình sự): Thống kê số bản kiến nghị VKS ban hành trong kỳ thống kê yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm trong việc ra quyết định thi hành án hình sự (nếu một bản kiến nghị mà kiến nghị nhiều vấn đề thì chỉ được tính là một kiến nghị).

II. Kết quả thi hành án phân tích theo hình phạt.
* Tử hình

Phần này chỉ thống kê những trường hợp Tòa án tuyên phạt tử hình và đã có quyết định thi hành án của Tòa án có thẩm quyền.

19. Dòng (Số người chấp hành án đã có quyết định thi hành án kỳ thống kê trước chuyển sang): Thống kê số người đã có quyết định thi hành án tử hình còn lại của kỳ thống kê trước chuyển sang, bao gồm cả số trốn chưa bắt lại được của các kỳ thống kê trước. 

20. Dòng (Số người chấp hành án mới có quyết định thi hành án): Thống kê số người bị tuyên phạt tử hình mới có quyết định thi hành án trong kỳ thống kê.

21. Dòng (Tổng số): Thống kê tổng số người bị Tòa án tuyên phạt tử hình đã có quyết định thi hành án, bao gồm: Số bị án tử hình đã có quyết định ở kỳ thống kê trước + Số bị án tử hình mới có quyết định thi hành án trong kỳ thống kê.
22. Dòng (Số người hoãn thi hành án tử hình trong kỳ thống kê): Thống kê số người đã có quyết định hoãn thi hành án tử hình trong kỳ thống kê.

23. Dòng (Số người chấp hành án được giảm xuống hình phạt khác): Thống kê số người bị tuyên phạt tử hình đã có quyết định thi hành án được cơ quan có thẩm quyền giảm án xuống hình phạt khác trong kỳ thống kê.

24. Dòng (Số người chấp hành án chết trong kỳ thống kê): Thống kê số người bị tuyên phạt tử hình đã có quyết định thi hành án nhưng chưa thi hành chết trong kỳ thống kê.

25. Dòng (Số người chấp hành án trốn trong kỳ thống kê): Thống kê số người bị tuyên phạt tử hình đã có quyết định thi hành án đã trốn trong kỳ thống kê chưa bắt lại được.

26. Dòng (Số đã thi hành án tử hình trong kỳ thống kê): Thống kê những trường hợp đã thi hành xong hình phạt tử hình trong kỳ thống kê.

27. Dòng (Số còn lại chưa thi hành án): Thống kê số người bị tuyên phạt tử hình đã có quyết định thi hành án nhưng chưa thi hành tính đến cuối kỳ thống kê, bao gồm cả số trốn chưa bắt lại được. 

28. Dòng (Trong đó : Số người hoãn thi hành án tử hình tính đến cuối kỳ thống kê): Thống kê số người đã có quyết định thi hành án đang được hoãn thi hành án tử hình tính đến cuối kỳ thống kê.

29. Dòng (Số người chấp hành án trốn chưa bắt lại được tính đến cuối kỳ thống kê): Thống kê tổng số người chấp hành án tử hình đã có quyết định thi hành án trốn chưa bắt lại được, tính cả những trường hợp trốn của các kỳ thống kê trước mà kỳ thống kê này chưa bắt lại được.

* Án treo

30. Dòng (Số mới): Thống kê số người bị Tòa án tuyên phạt tù cho hưởng án treo phát sinh trong kỳ thống kê. Căn cứ vào thời điểm giao, nhận hồ sơ giữa cơ quan thi hành án có thẩm quyền và cơ quan được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo để làm căn cứ thống kê.

Lưu ý: Đối với những trường hợp người được hưởng án treo chuyển đi nơi khác do thay đổi nơi cư trú, làm việc thì đơn vị chuyển đi không tính vào số tổng mà xem xét nếu số cũ thì giảm số cũ, số mới thì giảm số mới; đơn vị nhận chuyển đến tính tăng số mới.

31. Dòng (Tổng số): Thống kê tổng số người phải thi hành án treo đang bị giám sát, giáo dục.

32. Dòng (Số đã chấp hành xong): Thống kê số người đã được cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong thời gian thử thách, trong kỳ thống kê.

33. Dòng (Số phạm tội mới): Thống kê số người đang thi hành án treo lại phạm thêm tội mới trong kỳ thống kê.

34. Dòng (Số án treo vi phạm nghĩa vụ bị buộc phải chấp hành hình phạt tù): Thống kê số người đang thi hành án treo vi phạm nghĩa vụ mà Tòa án đã quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo, trong kỳ thống kê.

35. Dòng (Số đang thi hành án treo chết): Thống kê số người đang thi hành án treo bị chết trong kỳ thống kê.

36. Dòng (Số đang chấp hành án): Thống kê số người bị phạt tù được hưởng án treo đang bị giám sát, giáo dục tính đến cuối kỳ thống kê.

* Hình phạt trục xuất.
37. Dòng (Số mới): Thống kê số người có quyết định thi hành hình phạt trục xuất trong kỳ thống kê.

Đối với người bị trục xuất chết trong thời gian chờ xuất cảnh thì xem xét là số mới hay số cũ mà giảm số cũ hoặc mới.

38. Dòng (Tổng số): Thống kê tổng số người bị trục xuất.
39. Dòng (Số đã trục xuất): Thống kê số người chấp hành án phạt trục xuất đã rời khỏi lãnh thổ Việt Nam trong kỳ thống kê (Căn cứ vào thông báo đã thi hành xong hình phạt trục xuất của cơ quan thi hành án hình sự gửi cho các cơ quan có thẩm quyền).
40. Dòng (Số còn lại chư​a bị trục xuất): Thống kê số người bị Tòa án phạt trục xuất đã có quyết định thi hành nhưng chưa rời khỏi lãnh thổ Việt Nam.

* Cải tạo không giam giữ
41. Dòng (Số mới): Là số phải chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ phát sinh trong kỳ thống kê. Căn cứ vào thời điểm giao, nhận hồ sơ giữa cơ quan thi hành án có thẩm quyền và cơ quan được giao giám sát, giáo dục người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ để làm căn cứ thống kê.

42. Dòng ( Tổng số): Thống kê tổng số người đang thi hành án phạt cải tạo không giam giữ.
43. Dòng (Số phạm tội mới): Thống kê số người đang thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ phạm thêm tội mới trong kỳ thống kê.

44. Dòng (Số đã chấp hành xong): Thống kê số người đã được cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong án phạt cải tạo không giam giữ.

45. Dòng (Số đang thi hành cải tạo không giam giữ chết): Thống kê số người đang thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ bị chết trong kỳ thống kê.

46. Dòng (Số đang thi hành án): Thống kê số người bị phạt cải tạo không giam giữ đang bị giám sát, giáo dục tính đến cuối kỳ thống kê.

* Cấm cư trú.
47. Dòng (Số mới): Thống kê số người chấp hành án phạt cấm cư trú mới phát sinh trong kỳ thống kê. Căn cứ vào ngày bàn giao hồ sơ giữ cơ quan thi hành án hình sự cấp huyện với ủy ban nhân cấp xã nơi người chấp hành án về cư trú để làm cơ sở thống kê.

Lưu ý: Đối với người đang chấp hành án phạt cấm cư trú chết thì căn cứ vào thời điểm chết nếu là số cũ thì trừ số cũ, nếu là số mới thì trừ số mới.

48. Dòng (Tổng số): Thống kê tổng số người chấp hành án phạt cấm cư trú trong kỳ thống kê.
49. Dòng (Số đã chấp hành xong): Thống kê số người đã được cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong án phạt cấm cư trú, trong kỳ thống kê (kể cả những trường hợp đã được Tòa án miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú còn lại). 

50. Dòng (Số đang chấp hành án): Thống kê số người đang chấp hành án phạt cấm cư trú tính đến cuối kỳ thống kê.

* Quản chế
51. Dòng (Số mới): Thống kê số người chấp hành án phạt quản chế mới phát sinh trong kỳ thống kê. Căn cứ vào ngày giao người chấp hành án giữ cơ quan thi hành án hình sự cấp huyện với ủy ban nhân cấp xã nơi người đó về cư trú để làm cơ sở thống kê.

Lưu ý: Đối với người đang chấp hành án phạt quản chế chết thì căn cứ vào thời điểm chết nếu là số cũ thì trừ số cũ, nếu là số mới thì trừ số mới. 

52. Dòng (Tổng số): Thống kê tổng số người chấp hành án phạt quản chế trong kỳ thống kê.

53. Dòng (Số đã chấp hành xong): Thống kê số người đã được cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong án phạt cấm quản chế, trong kỳ thống kê (kể cả những trường hợp đã được Tòa án miễn chấp hành thời hạn quản chế còn lại). 

54. Dòng (Số đang chấp hành án): Thống kê số người đang thi hành án phạt quản chế tính đến cuối kỳ thống kê.
* Tước một số quyền công dân
55. Dòng (Số mới): Thống kê số người mới thi hành án phạt tước một số quyền công dân phát sinh trong kỳ thống kê. 

Lưu ý: Đối với người đang chấp hành án phạt tước một số quyền công dân chết thì căn cứ vào thời điểm chết nếu là số cũ thì trừ số cũ, nếu là số mới thì trừ số mới. 

56. Dòng (Tổng số): Thống kê tổng số người chấp hành án phạt tước một số quyền công dân trong kỳ thống kê.
57. Dòng (Số đã chấp hành xong): Thống kê số người đã được cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong án phạt tước một số quyền công dân, trong kỳ thống kê.

58. Dòng (Số đang chấp hành án): Thống kê tổng số người đang thi hành án phạt tước một số quyền công dân tính đến cuối kỳ thống kê.
* Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định
59. Dòng (Số mới): Thống kê số người thi hành án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc nhất định mới phát sinh trong kỳ thống kê.

60. Dòng (Tổng số): Thống kê tổng số người chấp hành án phạt tước một số quyền công dân trong kỳ thống kê.
61. Dòng (Số đã chấp hành xong): Thống kê số người đã được cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc nhất định, trong kỳ thống kê.

62. Dòng (Số đang chấp hành án): Thống kê tổng số người đang thi hành án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc nhất định tính đến cuối kỳ thống kê. 
BIỂU SỐ 09
THỐNG KÊ  THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ TẠI TRẠI GIAM

Biểu thống kê này được ký giữa trại giam thuộc Bộ công an quản lý với Viện kiểm sát cấp tỉnh nơi có trại giam đóng trên địa bàn; giữa trại giam thuộc bộ quốc phòng, trại giam thuộc quân khu với Viện kiểm sát quân sự cùng cấp. Biểu được hướng dẫn như sau:
I. Tù chung thân

1. Dòng (Số phạm nhân kỳ thống kê trước chuyển sang): Thống kê số phạm nhân đang chấp hành án phạt tù chung thân ở trại giam. Những trường hợp phạm nhân trốn ở các kỳ thống kê trước, kỳ thống kê này bắt lại được thì thống kê vào dòng này.

2. Dòng (Số phạm nhân mới): Thống kê số phạm nhân mới đưa vào trại giam chấp hành án trong kỳ thống kê.

3. Dòng (Số phạm nhân nơi khác chuyển đến): Thống kê số phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù chung thân nơi khác chuyển đến.

4. Dòng (Số phạm nhân chuyển đi nơi khác): Thống kê số phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù chung thân chuyển đi nơi khác.

5. Dòng (Tổng số phạm nhân): Thống kê tổng số phạm nhân chấp hành án phạt tù chung thân tại trại giam.
6. Dòng (Trong đó : Số phạm nhân đã giảm án xuống tù có thời hạn): Thống kê số phạm nhân chấp hành hình phạt tù chung thân nhưng đã được Tòa án có thẩm quyền quyết định giảm án thành án phạt tù có thời hạn.

7. Dòng (Số phạm nhân chết): Thống kê số phạm nhân đang chấp hành án tù chung thân chết trong kỳ thống kê.

 
8. Dòng (Số phạm nhân trốn trong kỳ thống kê chưa bắt lại được): Thống kê số phạm nhân đang chấp hành án phạt tù chung thân nhưng bỏ trốn khỏi trại giam trong kỳ thống kê chưa bắt lại được.

9. Dòng (Số phạm nhân giảm xuống tù có thời hạn đã chấp hành xong): Thống kê số phạm nhân tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn và đã chấp hành xong thời hạn tù.

10. Dòng (Trong đó : Số phạm nhân được đặc xá): Thống kê số phạm nhân đã có quyết định của Chủ tịch nước tha tù trước thời hạn và đã ra khỏi nơi thi hành án.

11. Dòng (Số phạm nhân đang chấp hành án): Thống kê số phạm nhân đang chấp hành án tù chung thân tại trại giam. 
12. Dòng (Số phạm nhân trốn chưa bắt lại được tính đến cuối kỳ thống kê): Thống kê tổng số phạm nhân chấp hành án phạt tù chung thân trốn ở các kỳ thống kê khác nhau nhưng đến cuối kỳ thống kê này chưa bắt lại được.

II. Tù có thời hạn

13. Dòng (Số phạm nhân kỳ thống kê trước chuyển sang): Thống kê số phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại trại tạm giam và nhà tạm giữ, bao gồm cả phạm nhân trốn ở các kỳ thống kê trước kỳ thống kê này bắt lại được, những phạm nhân đã đình chỉ việc áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh và cơ sở chữa bệnh đã bàn giao lại cho trại giam, trại tạm giam, những trường hợp người tạm đình chỉ chấp hành án tiếp tục thi hành án, những trường hợp tha tù trước thời hạn có điều kiện vi phạm nghĩa vụ bị Tòa án hủy bỏ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với người đó và buộc họ phải chấp hành hình phạt tù còn lại chưa chấp hành.

14. Dòng (Số phạm nhân mới): Thống kê số phạm nhân chấp hành án phạt tù có thời hạn mới được đưa vào chấp hành án tại phân trại quản lý phạm nhân tại trại tạm giam, nhà tạm giữ trong kỳ thống kê.

15. Dòng (Số phạm nhân nơi khác chuyển đến): Thống kê số phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù có thời hạn nơi khác chuyển đến.

16. Dòng (Số phạm nhân chuyển đi nơi khác): Thống kê số phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù có thời hạn chuyển đi nơi khác.

17. Dòng (Tổng số phạm nhân): Thống kê tổng số phạm nhân phải thi hành án trong trại giam.
18. Dòng (Trong đó: Số phạm nhân đến chấp hành án do Tòa án hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện và buộc người đó tiếp tục thi hành án): Thống kê những trường hợp được tha tù trước thời hạn có điều kiện nhưng vi phạm nghĩa vụ bị Tòa án hủy bỏ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với người đó và buộc họ phải chấp hành hình phạt tù còn lại chưa chấp hành, đã đến chấp hành án trong kỳ thống kê.

19. Dòng (Số phạm nhân đã chấp hành án xong): Thống kê những trường hợp chấp hành xong hình phạt tù, trả tự do; Giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại (đối với trường hợp này tính cả những trường hợp được giảm đột xuất), trả tự do; đặc xá tha tù trước thời hạn; những trường hợp được miễn chấp hành án phạt tù…. (Số liệu dòng này không bao gồm số liệu ở dòng Số phạm nhân được trả tự do theo điểm c, K2 Đ25 Luật tổ chức VKSND, K3 Đ141  Luật thi hành án hình sự)

20. Dòng (Trong đó: Số phạm nhân được đặc xá): Thống kê số phạm nhân đã có quyết định của Chủ tịch nước tha tù trước thời hạn và đã ra khỏi nơi thi hành án, trong kỳ thống kê.

21. Dòng (Số phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện): Thống kê số phạm nhân đã được Tòa án quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện, trong kỳ thống kê.

22. Dòng (Số phạm nhân được trả tự do theo điểm c, K2 Đ25 Luật tổ chức VKSND, K3 Đ141  Luật thi hành án hình sự): Thống kê những trường hợp đã trả tự do sau khi có quyết định của Viện kiểm sát trả tự do ngay cho người đang chấp hành án phạt tù không có căn cứ và trái pháp luật, trong kỳ thống kê.  

23. Dòng (Số phạm nhân chết): Thống kê số phạm nhân đang chấp hành án phạt tù chết trong kỳ thống kê. 

24. Dòng (Trong đó: Chết do tự sát): Thống kê số phạm nhân chết trong kỳ thống kê do tự sát.

25. Dòng (Chết do bệnh lý): Thống kê số phạm nhân chết trong kỳ thống kê do bệnh lý.
26. Dòng (Chết do các nguyên nhân khác): Thống kê số phạm nhân chết trong kỳ thống kê do nguyên nhân khác ngoài 2 nguyên nhân nêu trên.

(Căn cứ vào kết luận giám định để xác định nguyên nhân chết).

27. Dòng (Số phạm nhân áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh trong kỳ thống kê): thống kê số phạm nhân đang chấp hành án phạt tù mà trong kỳ thống kê đã áp dụng biện pháp chữa bệnh tại các cơ sở chữa bệnh. 

Đối với những phạm nhân đã có quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh trong kỳ thống kê nhưng ngay trong kỳ thống kê đó lại ra quyết định đình chỉ việc áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh và đã tiếp tục chấp hành án thì không thống kê vào dòng này.

28. Dòng (Tổng số phạm nhân đang áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tính đến cuối kỳ thống kê): Thống kê số phạm nhân Tòa án đã ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh trong các kỳ thống kê trước và kỳ thống kê này, tính đến thời điểm thống kê vẫn đang áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

29. Dòng (Số phạm nhân trốn tính đến cuối kỳ thống kê chưa bắt lại được): Thống kê số phạm nhân trốn ở các kỳ thống kê trước và kỳ thống kê này nhưng đến cuối kỳ thống kê này chưa bắt lại được.

30. Dòng (Trong đó: Số phạm nhân trốn trong kỳ thống kê chưa bắt lại được): Thống kê số phạm nhân trốn trong kỳ thống kê chưa bắt lại được.

31. Dòng (Số phạm nhân đang chấp hành án): Là số phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có thời hạn tại trại giam. 

32. Dòng (Số phạm nhân được tạm đình chỉ chấp hành án trong kỳ thống kê): Thống kê số phạm nhân đã ra khỏi nơi chấp hành án sau khi có quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù của Tòa án hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền, trong kỳ thống kê.
33. Dòng (Số tạm đình chỉ đã tiếp tục thi hành án): thống kê số người được tạm đình chỉ đã có mặt tại nơi chấp hành án theo đúng quy định hoặc số tạm đình chỉ trốn đã bắt lại và tiếp tục chấp hành án, trong kỳ thống kê. 

34. Dòng (Số tạm đình chỉ được miễn chấp hành án): Thống kê số người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đã có quyết định được miễn chấp hành hình phạt tù còn lại, trong kỳ thống kê.

35. Dòng (Số tạm đình chỉ chết): Thống kê số phạm nhân được tạm đình chỉ chết trong kỳ thống kê. Căn cứ vào quyết định đình chỉ thi hành án của Tòa án có thẩm quyền sau khi nhận được thông báo của cơ quan quản lý người được tạm đình chỉ thi hành án chết để làm căn cứ thống kê. 

36. Dòng (Tổng số tạm đình chỉ trốn trong kỳ thống kê chưa bắt lại được): Thống kê những người được tạm đình chỉ chấp hành án trốn trong kỳ thống kê chưa bắt lại được.

37. Dòng (Trong đó : Số tạm đình chỉ trốn đến cuối kỳ thống kê chưa bắt lại được): Thống kê tổng số người đang tạm đình chỉ chấp hành án trốn chưa bắt lại .Số trốn có thể trong kỳ thống kê hoặc ở các kỳ thống kê trước.

38. Dòng (Tổng số phạm nhân được tạm đình chỉ tính đến cuối kỳ thống kê): Thống kê số đang được tạm đình chỉ của các kỳ thống kê trước và kỳ thống kê này, bao gồm cả số trốn chưa bắt lại ở dòng trên.

39. Dòng (Tổng số phạm nhân được  giảm thời hạn chấp hành án phạt tù): Thống kê số phạm nhân đã được Toà án có thẩm quyền quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, trong kỳ thống kê.

40. Dòng (Số phạm nhân Viện kiểm sát đề nghị giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù khác với đề nghị của cơ quan Công an): Thống kê số phạm nhân sau khi nhận hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù của cơ quan Công an, Viện kiểm sát đã nghiên cứu và đề nghị Tòa án giảm thời hạn chấp hành án phạt tù khác với đề nghị của cơ quan Công án (có thể thời gian giảm nhiều hơn hoặc ít hơn).

41. Dòng (Trong đó: Toà án chấp nhận đề nghị của Viện kiểm sát): Thống kê những trường hợp Tòa án chấp nhận đề nghị của Viện kiểm sát. 
42. Dòng (Số phạm nhân Viện kiểm sát đề nghị không chấp nhận tha tù trước thời hạn có điều kiện): Thống kê số phạm nhân được đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện mà tại phiên họp xét tha tù trước thời hạn có điều kiện Kiểm sát viên trình bày quan điểm của Viện kiểm sát không chấp nhận việc tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với phạm nhân đó.

43. Dòng (Trong đó: Tòa án chấp nhận đề nghị của Viện kiểm sát): Thống kê số phạm nhân Tòa án không chấp nhận tha tù trước thời hạn có điều kiện theo đề nghị của Viện kiểm sát. 
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